
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1.9 2.9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 Nghỉ hè Nghỉ hè Tập Dọn Bầu Học QUỐC NGHỈ LL LL LL LL LL LL LL LL LL

2 trung vệ ban nội BÙ LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 học sinh cán quy
KHÁN

H
2.9 LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 sinh lớp sự quy LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5 lớp định 9-Feb

1 đồ LL LL LL SHCM LL LL LL LL

2 dùng LL LL LL SHCM LL LL LL LL

3 LL LL LL SHCM LL LL LL LL

4 SHCM

0 tiết 0 tiết 29 tiết 32 tiết

TT Chi chú TT Chi chú TT Chi chú TT Chi chú

T
1 1 1 1

TV
2 2 2 2

ÂN
3 3 3 3

MT
4 4 4 4

GDTC
5 5 5 5

ĐĐ
6 6 6 6

TNXH
7 7 7 7

HĐTN
8 8 8 8

T.ANH
9 9 9 9

TCT
10 10 10 10

TCTV
11 11 11 11

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023-2024 - KHỐI 1 - LẦN 2 - TUẦN 19

Tăng cường toán
1

Tăng cường Tiếng Việt
0

Tăng cường Tiếng Việt
0

Tăng cường Tiếng Việt
2

Tăng cường Tiếng Việt
4

4

Tăng cường toán
0

Tăng cường toán
0

Tăng cường Toán
1

Tự nhiên xã hội
2

0

Hoạt động trải nghiệm
3

Hoạt động trải nghiệm
0

Hoạt động trải nghiệm
0

Hoạt động trải nghiệm

Tự nhiên xã hội
0

Tự nhiên xã hội
0

Tự nhiên xã hội
1

Tiếng Việt

0
Âm nhạc

1
Âm nhạc

1

Giáo dục thể chất
2

Giáo dục thể chất
2

Mĩ thuật

Đạo đức
0

Đạo đức
0

Đạo đức

Giáo dục thể chất
0

Giáo dục thể chất
0

1

Mĩ thuật
0

Mĩ thuật
1

Mĩ thuật

Âm nhạc

1

2
Toán

3

Tiếng Việt
0

Tiếng Việt
0

Tiếng Việt
9 12

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học Nội dung Số lượng tiết học
Số lượng tiết 

học
Nội dung

Số lượng tiết 

học

Toán

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Tiết khai 

giảng bù  

vào 

Tuần 5

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

TỔNG HỢP

Nội dung

Sáng

Chiều

TS tiết/tuần:

Âm nhạc
0

0

Đạo đức

Thời gian

TUẦN TỰU TRƯỜNG LỚP 1 TUẦN TỰU TRƯỜNG LỚP 2, 3,4,5

Toán
0

TỔNG HỢP

Buổi/

tiết

TỔNG HỢP

TUẦN 1/ Bắt đầu học kì I TUẦN 2Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

TS tiết/tuần TS tiết/tuầnTS tiết/tuần

Toán
0

Tiếng Anh
2

Tiếng Anh
0

Tiếng Anh
0

Tiếng Anh
2



SHCM
12 12 12 12

TĐTV
13 13 13 13

HĐTT
14 14 14 14

18.9 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29.9 30 1 2.10 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

1 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

2 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL TẾT LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

3 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL TRUNG LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

4 SHCM THU SHCM

36 tiết 32 tiết 43 tiết #REF! tiết

TT Chi chú TT Chi chú TT Chi chú TT Chi chú

T
1 1 1 1

TV
2 2 2 2

ÂN
3 3 3 3

MT
4 4 4 4

GDTC
5 5 5 5

ĐĐ
6 6 6 6

TNXH
7 7 7 7

HĐTN
8 8 8 8

T.ANH
9 9 9 9

Tự nhiên xã hội
2

Hoạt động trải nghiệm
3

Hoạt động trải nghiệm
3

Hoạt động trải nghiệm
2

Hoạt động trải nghiệm
2

Tự nhiên xã hội
2

Tự nhiên xã hội
2

Tự nhiên xã hội
3

Giáo dục thể chất
2

Đạo đức
1

Đạo đức
1

Đạo đức
2

Đạo đức
1

Giáo dục thể chất
2

Giáo dục thể chất
2

Giáo dục thể chất
2

Mĩ thuật
1

Mĩ thuật
1

Mĩ thuật
1

Tiếng Việt
12

Âm nhạc
1

Âm nhạc
1

Âm nhạc
1

Âm nhạc
1

Toán
4

Toán
3

Tiếng Việt
12

Tiếng Việt
12

Tiếng Việt
15

TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học Nội dung Số lượng tiết học Nội dung
Số lượng tiết 

học
Nội dung

Số lượng tiết 

học

Hoạt động tập thể
0

Hoạt động tập thể
0

Hoạt động tập thể
0

Hoạt động tập thể
0

Thời gian

Sinh hoạt chuyên môn
0

Tiết đọc thư viện
0

Tiết đọc thư viện
0

Tiết đọc thư viện
0

Tiết đọc thư viện
0

Sinh hoạt chuyên môn
0

Sinh hoạt chuyên môn
0

Sinh hoạt chuyên môn
4

TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Toán
3

Toán
3

Mĩ thuật
1

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

DẠY 

BÙ 

CHO 

NGÀY 

THỨ 2/ 

4/9/2023

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

TUẦN 5 TUẦN 6 Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Buổi/

tiết

Sáng

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TUẦN 3 TUẦN 4

Tiếng Anh Tiếng Anh
2

Tiếng Anh
2

Tiếng Anh
22



TCT
10 10 10 10

TCTV
11 11 11 11

SHCM
12 12 12 12

TĐTV
13 13 13 13

HĐTT
14 14 14 14

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1/11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

1 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

2 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

3 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

4 SHCM SHCM

36 tiết 32 tiết 36 tiết 32 tiết

TT Chi chú TT Chi chú TT Chi chú TT Chi chú

T
1 1 1 1

TV
2 2 2 2

ÂN
3 3 3 3

MT
4 4 4 4

GDTC
5 5 5 5

ĐĐ
6 6 6 6

TNXH
7 7 7 7

Đạo đức
1

Tự nhiên xã hội
2

Tự nhiên xã hội
2

Tự nhiên xã hội
2

Tự nhiên xã hội
2

Đạo đức
1

Đạo đức
1

Đạo đức
1

1

Giáo dục thể chất
2

Giáo dục thể chất
2

Giáo dục thể chất
2

Giáo dục thể chất
2

Âm nhạc
1

Tiếng Việt

Mĩ thuật
1

Mĩ thuật
1

Mĩ thuật
1

Mĩ thuật

Âm nhạc
1

Âm nhạc
1

Âm nhạc
1

Toán
3

Toán
3

Toán

12

Toán
3

Tiếng Việt

Nội dung
Số lượng tiết 

học

12
Tiếng Việt

12
Tiếng Việt

12

3

Hoạt động tập thể
0

Nội dung Số lượng tiết học Nội dung Số lượng tiết học

Hoạt động tập thể
0

TUẦN 7 TUẦN 8

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuầnTS tiết/tuần

Hoạt động tập thể
0

Sinh hoạt chuyên môn
0

Tiết đọc thư viện
0

Hoạt động tập thể
1

Tiết đọc thư viện
0

Tiết đọc thư viện
1

Tiết đọc thư viện
1

Sinh hoạt chuyên môn
4

Sinh hoạt chuyên môn
0

Sinh hoạt chuyên môn
4

Tăng cường toán
1

Tăng cường Tiếng Việt
4

Tăng cường Tiếng Việt
3

Tăng cường Tiếng Việt
5

Tăng cường Tiếng Việt
4

Tăng cường toán
1

Tăng cường toán
1

Tăng cường toán
1

Nội dung
Số lượng tiết 

học

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Thay 

bằng Bài 

học 

STEM: 

Dụng cụ 

gấp áo 

(3 tiết) 

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

TUẦN 10Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Thời gian

TUẦN 9

Buổi/

tiết

Sáng

Chiều



HĐTN
8 8 8 8

T.ANH
9 9 9 9

TCT
10 10 10 10

TCTV
11 11 11 11

SHCM
12 12 12 12

TĐTV
13 13 13 13

HĐTT
14 14 14 14

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1/12 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL LL LL LL NGÀY LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL NHÀ LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL GIÁO LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL VIỆT LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

1 LL LL LL LL SHCM NAM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

2 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

3 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

4 SHCM SHCM

36 tiết 31 tiết 36 tiết 32 tiết

TT Chi chú TT Chi chú TT Chi chú TT Chi chú

T
1 1 1 1

TV
2 2 2 2

ÂN
3 3 3 3

MT
4 4 4 4

GDTC
5 5 5 52

Giáo dục thể chất
2

1
Mĩ thuật

1
Mĩ thuật

Tiếng Việt

1

Giáo dục thể chất
2

Giáo dục thể chất
2

Giáo dục thể chất

12

Âm nhạc
1

Âm nhạc
1

Âm nhạc
1

Âm nhạc
1

3
Toán

3

Số lượng tiết học

Tiếng Việt
12

Tiếng Việt
12

Tiếng Việt
12

Nội dung
Số lượng tiết 

học
Nội dung

Số lượng tiết 

học

Toán
3

Toán
3

Toán

Hoạt động tập thể
0

Hoạt động tập thể

Tiết đọc thư viện
0

Tiết đọc thư viện
0

Tiết đọc thư viện

Hoạt động tập thể

4

0
Hoạt động tập thể

1

Sinh hoạt chuyên môn
0

1

Tăng cường Tiếng Việt
4

0
Tiết đọc thư viện

0

4

Sinh hoạt chuyên môn
4

Sinh hoạt chuyên môn
0

Sinh hoạt chuyên môn

Tăng cường Tiếng Việt
4

Tăng cường Tiếng Việt
4

Tăng cường Tiếng Việt

Hoạt động trải nghiệm
2

Tăng cường toán
1

Tăng cường toán
1

Tăng cường toán
1

Tăng cường toán
1

Hoạt động trải nghiệm
3

Hoạt động trải nghiệm
3

Hoạt động trải nghiệm
2

TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung Nội dung Số lượng tiết học

Mĩ thuật Mĩ thuật
1

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Dạy Bài 

học 

Stem 

Toán 

Dụng cụ 

tính 

cộng, 

tính trừ 

(2 tiết)

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Chiều

TỔNG HỢP TỔNG HỢP

TUẦN 14

Sáng

Thời gian

Buổi/

tiết

TUẦN 11 TUẦN 12 TUẦN 13

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Tiếng Anh
2

Tiếng Anh
2

Tiếng Anh
2

Tiếng Anh
2



ĐĐ
6 6 6 6

TNXH
7 7 7 7

HĐTN
8 8 8 8

T.ANH
9 9 9 9

TCT
10 10 10 10

TCTV
11 11 11 11

SHCM
12 12 12 12

TĐTV
13 13 13 13

HĐTT
14 14 14 14

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1.1 2 3 4 5 6 7

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2     T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL
Giáng

LL LL LL LL LL Nghỉ LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL Bù LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL
Sinh

LL LL LL LL LL Tết LL LL LL LL

1 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL 22.12 LL LL LL LL SHCM Dương LL LL LL

2 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL 22.12
Giáng

LL LL LL LL SHCM Lịch LL LL LL

3 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL 22.12 LL LL LL LL SHCM 1.1 LL LL LL

4 SHCM 22.12
Sinh

SHCM

36 tiết 32 tiết 36 tiết 25 tiết

TT Chi chú TT Chi chú TT Chi chú TT Chi chú

T
1 1 1 1

TV
2 2 2 2

ÂN
3 3 3 3

Âm nhạc
1

Âm nhạc
1

Âm nhạc
1

Âm nhạc
1

2

Tiếng Việt
12

Tiếng Việt
12

Tiếng Việt
12

Tiếng Việt
10

Toán
3

Toán
3

Toán
3

Nội dung Số lượng tiết học Nội dung Số lượng tiết học Nội dung
Số lượng tiết 

học

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

TS tiết/tuần

Số lượng tiết 

học

Tiết đọc thư viện
0

Hoạt động tập thể
1

Hoạt động tập thể
0

Hoạt động tập thể
1

Hoạt động tập thể
1

Tiết đọc thư viện
0

Tiết đọc thư viện
0

Tiết đọc thư viện
0

Tăng cường Tiếng Việt
4

Sinh hoạt chuyên môn
4

Sinh hoạt chuyên môn
0

Sinh hoạt chuyên môn
4

Sinh hoạt chuyên môn
0

Tăng cường Tiếng Việt
4

Tăng cường Tiếng Việt
4

Tăng cường Tiếng Việt
4

Hoạt động trải nghiệm
2

Tăng cường toán
1

Tăng cường toán
1

Tăng cường toán
1

Tăng cường toán
1

Hoạt động trải nghiệm
2

Hoạt động trải nghiệm
2

Hoạt động trải nghiệm
2

Đạo đức
1

Tự nhiên xã hội
2

Tự nhiên xã hội
2

Tự nhiên xã hội
2

Tự nhiên xã hội
2

Đạo đức
1

Đạo đức
1

Đạo đức
1

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Nội dung

Toán

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Bài học 

stem: 

Bài 9. 

Cây 

xung 

quanh 

em (2 

tiết)

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Thời gian

Buổi/

tiết

Sáng

Chiều

TUẦN 18/ HẾT HỌC KÌ ITUẦN 17

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

Tiếng Anh
2

Tiếng Anh
2

Tiếng Anh
2

Tiếng Anh
2

TUẦN 15 TUẦN 16

Tiết 

TNXH 

tiết 1 

học Bài 

7: Đèn 

hiệu và 

đèn báo 

giao 

thông (1 

Tiết) 



MT
4 4 4 4

GDTC
5 5 5 5

ĐĐ
6 6 6 6

TNXH
7 7 7 7

HĐTN
8 8 8 8

T.ANH
9 9 9 9

TCT
10 10 10 10

TCTV
11 11 11 11

SHCM
12 12 12 12

TĐTV
13 13 13 13

HĐTT
14 14 14 14

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1.2 2 3 4

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL THI CHÚNG LL HỌP HOP LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL EM KỂ LL CHA HỘI LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL CHUYỆN LL MẸ ĐỒNG LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 LL LL BÁC HỒ LL HS
TRƯỜN

G
LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

1 LL Thi Sao LL LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

2 LL
Nhi

LL LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

3 LL
Đòng

LL LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

4
Chăm 

ngoan
SHCM

11 tiết 32 tiết 36 tiết 32 tiết

TT Chi chú TT Chi chú TT Chi chú TT Chi chú

T
1 1 1 1

Nội dung
Số lượng tiết 

học

Toán
1

Toán
3

Toán
3

Toán
3

Hoạt động tập thể
0

Hoạt động tập thể
1

Hoạt động tập thể
1

Hoạt động tập thể
1

Thời gian

Sinh hoạt chuyên môn
0

Tiết đọc thư viện
0

Tiết đọc thư viện
0

Tiết đọc thư viện
0

Tiết đọc thư viện
0

Sinh hoạt chuyên môn
4

Sinh hoạt chuyên môn
0

Sinh hoạt chuyên môn
4

1

Tăng cường Tiếng Việt
4

Tăng cường Tiếng Việt
4

Tăng cường Tiếng Việt
3

Tăng cường Tiếng Việt
4

1
Tăng cường toán

1
Tăng cường toán

1
Tăng cường toán

Tự nhiên xã hội

Tiếng Anh
2

Tiếng Anh
2

0

Hoạt động trải nghiệm
2

Hoạt động trải nghiệm
2

Hoạt động trải nghiệm
2

Hoạt động trải nghiệm
2

Tự nhiên xã hội
2

Tự nhiên xã hội
2

Tự nhiên xã hội
3

Giáo dục thể chất
2

Giáo dục thể chất
2

Giáo dục thể chất
2

Đạo đức
1

Đạo đức
1

Đạo đức
1

Đạo đức
0

Giáo dục thể chất
2

Mĩ thuật
1

Mĩ thuật
1

Mĩ thuật
1

Mĩ thuật
1

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Dạy bù 

ngày Tết 

dương 

lịch 1/1 

vào sáng 

thứ 2 

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP

Nội dung
Số lượng tiết 

học

TUẦN BỔ SUNG TUẦN 19/ / BẮT ĐẦU HỌC KÌ II TUẦN 20 TUẦN 21

TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng tiết học Nội dung Số lượng tiết học

Buổi/

tiết

Sáng

Chiều

TS tiết/tuần

TỔNG HỢP

Tiếng Anh
2

Tiếng Anh
2

Tăng cường toán

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần



TV
2 2 2 2

ÂN
3 3 3 3

MT
4 4 4 4

GDTC
5 5 5 5

ĐĐ
6 6 6 6

TNXH
7 7 7 7

HĐTN
8 8 8 8

T.ANH
9 9 9 9

TCT
10 10 10 10

TCTV
11 11 11 11

SHCM
12 12 12 12

TĐTV
13 13 13 13

HĐTT
14 14 14 14

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1.3 2 3

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 NGÀY NGHỈ NGHỈ NGHỈ GIAO
MÙNG MÙNG

MÙNG 

3

MÙNG 

4

MÙNG 

5
NGHỈ NGHỈ LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

2 HỘI  TẾT TẾT TẾT THỪA
MỘT 2

TẾT TẾT LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 VUI ÂM ÂM ÂM
TẾT TẾT

ÂM ÂM LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

4 XUÂN LỊCH LỊCH LỊCH
ÂM ÂM

LỊCH LỊCH LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

5
LỊCH LỊCH

1 NGÀY NGHỈ NGHỈ LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

2 HỘI  TẾT TẾT LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

3 STEM ÂM ÂM LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

4 LỊCH LỊCH SHCM

0 tiết 0 tiết 36 tiết 32 tiết

TUẦN 23

TS tiết/tuần

1

Hoạt động tập thể
1

Hoạt động tập thể
1

Hoạt động tập thể
1

Hoạt động tập thể
1

Sinh hoạt chuyên môn
0

1

Tiết đọc thư viện
4

Tiết đọc thư viện
1

Tiết đọc thư viện
1

Tiết đọc thư viện

Sinh hoạt chuyên môn
0

Sinh hoạt chuyên môn
0

Sinh hoạt chuyên môn
4

Tăng cường Tiếng Việt

2

Tăng cường toán
1

3

Tiếng Anh

0
Tăng cường toán

1
Tăng cường toán

1

Tăng cường Tiếng Việt
3

Tăng cường Tiếng Việt
3

2
Tự nhiên xã hội

2

1

0
Hoạt động trải nghiệm

2
Hoạt động trải nghiệm

2
Hoạt động trải nghiệm

Đạo đức

1

Giáo dục thể chất
2

1

Tự nhiên xã hội
1

Tự nhiên xã hội
2

Tự nhiên xã hội

0
Giáo dục thể chất

2
Giáo dục thể chất

2

Đạo đức
1

Đạo đức
1

Âm nhạc
1

Âm nhạc
1

0
Mĩ thuật

1
Mĩ thuật

1
Mĩ thuật

Tiếng Việt
12

Tiếng Việt
12

Tiếng Việt
12

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Dạy bài 

học stem 

vào thứ 

6. Bài 

11: 

Chăm 

sóc và 

bảo vệ 

vật nuôi 

(2 tiết).  

điều 

chỉnh 

TCTV 

đến  thứ 

2

TUẦN 22 Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

TUẦN NGHỈ TẾT

Tiếng Anh
2

Buổi/

tiết

Sáng

Chiều

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Âm nhạc
1

Thời gian

Tiếng Việt

Mĩ thuật

Đạo đức

Hoạt động trải nghiệm

Tăng cường Tiếng Việt

Tăng cường toán

TUẦN NGHỈ TẾT

2

Âm nhạc

Giáo dục thể chất

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

Tiếng Anh
0

Tiếng Anh
2

2

0



TT Chi chú TT Chi chú TT Chi chú TT Chi chú

T
1 1 1 1

TV
2 2 2 2

ÂN
3 3 3 3

MT
4 4 4 4

GDTC
5 5 5 5

ĐĐ
6 6 6 6

TNXH
7 7 7 7

HĐTN
8 8 8 8

T.ANH
9 9 9 9

TCT
10 10 10 10

TCTV
11 11 11 11

SHCM
12 12 12 12

TĐTV
13 13 13 13

HĐTT
14 14 14 14

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL 26.3 LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

1 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

2 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

3 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

Hoạt động tập thể
1

Hoạt động tập thể
0

Tiết đọc thư viện
1

Hoạt động tập thể
1

Tiết đọc thư viện
0

Tiết đọc thư viện
0

Hoạt động tập thể
0

Tiết đọc thư viện
1

Tăng cường Tiếng Việt
3

Sinh hoạt chuyên môn
0

Sinh hoạt chuyên môn
0

Sinh hoạt chuyên môn
4

Tăng cường toán
1

Sinh hoạt chuyên môn
0

Tăng cường Tiếng Việt
0

Tăng cường Tiếng Việt
0

Tăng cường Tiếng Việt
3

Tăng cường toán
0

Tăng cường toán
0

Tăng cường toán
1

Tự nhiên xã hội
2

Hoạt động trải nghiệm
0

Hoạt động trải nghiệm
0

Hoạt động trải nghiệm
2

Hoạt động trải nghiệm
2

Tự nhiên xã hội
0

Tự nhiên xã hội
0

Tự nhiên xã hội
2

Giáo dục thể chất
2

Đạo đức
0

Đạo đức
0

Đạo đức
1

Đạo đức
1

Giáo dục thể chất
0

Giáo dục thể chất
0

Giáo dục thể chất
2

1

Mĩ thuật
0

Mĩ thuật
0

Mĩ thuật
1

Mĩ thuật
1

12 12

Toán

Âm nhạc
0

Âm nhạc
0

Âm nhạc
1

Âm nhạc

Nội dung Số lượng tiết học Nội dung Số lượng tiết học Nội dung

Tiếng Việt
0

Tiếng Việt
0

Tiếng Việt

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

0
Toán

0
Toán

3

Nội dung
Số lượng tiết 

học

3

Tiếng Việt

Toán

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Số lượng tiết 

học

Sáng

Chiều

TUẦN 24 TUẦN 25 TUẦN 26 TUẦN 27

Buổi/

tiết

Thời gian

Tiếng Anh
2

Tiếng Anh
0

Tiếng Anh
0

Tiếng Anh
2



4 SHCM SHCM

36 tiết 32 tiết 36 tiết 32 tiết

TT Chi chú TT Chi chú TT Chi chú TT Chi chú

T
1 1 1 1

TV
2 2 2 2

ÂN
3 3 3 3

MT
4 4 4 4

GDTC
5 5 5 5

ĐĐ
6 6 6 6

TNXH
7 7 7 7

HĐTN
8 8 8 8

T.ANH
9 9 9 9

TCT
10 10 10 10

TCTV
11 11 10 11

SHCM
12 11 11 11

TĐTV
13 12 12 12

HĐTT
14 13 13 13

1.4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL GIỖ LL NGÀY LL LL LL LL LL LL

2 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL TỔ LL HỘI LL LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL HÙNG LL  ĐỌC LL LL LL LL LL LL

4 LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL
VƯƠN

G
LL SÁCH LL LL LL LL LL LL

1 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM NGÀY LL LL LL LL LL

Hoạt động tập thể
11

Hoạt động tập thể
1

Hoạt động tập thể
1

Hoạt động tập thể

Chiều

Thời gian

Buổi/

tiết

TUẦN 29

Dạy bài 

học stem 

bài 14.  

Đồng hồ 

tiện ích 

(2 tiết) 

Ngày thứ 

năm đã 

dạy vào 

chiều thứ 

6 và 

sáng thứ 

7 tuần 

29

Sinh hoạt chuyên môn
0

Tiết đọc thư viện
1

Tiết đọc thư viện
1

Tiết đọc thư viện
1

Tiết đọc thư viện
1

Sinh hoạt chuyên môn
4

Sinh hoạt chuyên môn
0

Sinh hoạt chuyên môn
4

Tăng cường toán
1

Tăng cường Tiếng Việt
3

Tăng cường Tiếng Việt
3

Tăng cường Tiếng Việt
3

Tăng cường Tiếng Việt
3

Tăng cường toán
1

Tăng cường toán
1

Tăng cường toán
1

Tự nhiên xã hội
2

Hoạt động trải nghiệm
2

Hoạt động trải nghiệm
2

Hoạt động trải nghiệm
2

Hoạt động trải nghiệm
2

Tự nhiên xã hội
2

Tự nhiên xã hội
2

Tự nhiên xã hội
2

Giáo dục thể chất
2

Đạo đức
1

Đạo đức
1

Đạo đức
1

Đạo đức
1

Giáo dục thể chất
2

Giáo dục thể chất
2

Giáo dục thể chất
2

Âm nhạc
1

Mĩ thuật
1

Mĩ thuật
1

Mĩ thuật
1

Mĩ thuật
1

Âm nhạc
1

Âm nhạc
1

Âm nhạc
1

Nội dung

12
Tiếng Việt

12
Tiếng Việt

12

3
Toán

3
Toán

TỔNG HỢP

Nội dung
Số lượng tiết 

học

3

TS tiết/tuần

Nội dung Số lượng tiết học Nội dung
Số lượng tiết 

học

TỔNG HỢP

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Dạy bù 

ngày thứ 

ba 30/4 

vào 

chiều thứ 

6 và 

sáng thứ 

7 tuần 

31  

Số lượng tiết học

TUẦN 30

Chiều

Toán

Sáng

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Dạy bài 

học 

stem: 

Bài 13. 

Mô hình 

tính dọc 

(2 tiết) - 

Bù giổ 

tổ Hùng  

Vương 

thứ 5 

tuần 30  

vào ngày 

thứ 7

TUẦN 28

Tiếng Việt
12

Tiếng Việt

TUẦN 31Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Toán
3

TỔNG HỢP TỔNG HỢP

TS tiết/tuầnTS tiết/tuần TS tiết/tuần

Tiếng Anh
2

Tiếng Anh
2

Tiếng Anh
2

Tiếng Anh
2



2 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM HỘI LL LL LL LL LL

3 LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM  ĐỌC LL LL LL LL LL

4 SHCM SHCM SÁCH

36 tiết 32 28 tiết 39 tiết

TT Chi chú TT Chi chú TT Chi chú TT Chi chú

T 
1 1 1 1

TV
2 2 2 2

ÂN
3 3 3 3

MT
4 4 4 4

GDTC
5 5 5 5

ĐĐ
6 6 6 6

TNXH
7 7 7 7

HĐTN
8 8 8 8

T.ANH
9 9 9 9

TCT
10 10 10 10

TCTV
11 11 11 11

SHCM
12 12 12 12

TĐTV
13 13 13 13

HĐTT
14 14 14 14

29 30.4 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20.5 21 22 23 24 25 26

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 LL NGHỈ NGHỈ LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

2 LL LỄ LỄ LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

3 LL NGHỈ NGHỈ LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

TUẦN 35/KẾT THÚC HK II Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Chiều

Dạy bài 

học stem 

bài 14.  

Đồng hồ 

tiện ích 

(2 tiết) 

Ngày thứ 

năm đã 

dạy vào 

chiều thứ 

6 và 

sáng thứ 

7 tuần 

29

Dạy bù 

ngày thứ 

ba 30/4 

vào 

chiều thứ 

6 và 

sáng thứ 

7 tuần 

31  

Dạy bài 

học 

stem: 

Bài 13. 

Mô hình 

tính dọc 

(2 tiết) - 

Bù giổ 

tổ Hùng  

Vương 

thứ 5 

tuần 30  

vào ngày 

thứ 7

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP TỔNG HỢP

3

Nội dung Số lượng tiết học Nội dung Số lượng tiết học Nội dung
Số lượng tiết 

học

8

Nội dung
Số lượng tiết 

học

Toán
3

Toán
4

Toán
2

Toán

14

Âm nhạc
1

Âm nhạc
2

Âm nhạc
0

Âm nhạc
1

Tiếng Việt

1
Mĩ thuật

1
Mĩ thuật

1

Tiếng Việt
12

Tiếng Việt
16

Tiếng Việt

2

Giáo dục thể chất
2

Giáo dục thể chất
2

Giáo dục thể chất
2

Giáo dục thể chất
2

Mĩ thuật

1

Tự nhiên xã hội
2

Tự nhiên xã hội
2

Tự nhiên xã hội
2

Tự nhiên xã hội
2

Đạo đức

2
Hoạt động trải nghiệm

3
Hoạt động trải nghiệm

1

Đạo đức
1

Đạo đức
1

Đạo đức

3

Tăng cường toán
1

Tăng cường toán
1

Tăng cường toán
1

Tăng cường toán
2

Hoạt động trải nghiệm

3

Sinh hoạt chuyên môn
4

Sinh hoạt chuyên môn
0

Sinh hoạt chuyên môn
4

Sinh hoạt chuyên môn
0

Tăng cường Tiếng Việt

1
Tiết đọc thư viện

1
Tiết đọc thư viện

1

Tăng cường Tiếng Việt
3

Tăng cường Tiếng Việt
3

Tăng cường Tiếng Việt

1

Hoạt động tập thể
1

Hoạt động tập thể
1

Hoạt động tập thể
1

Hoạt động tập thể
1

Tiết đọc thư viện Tiết đọc thư viện

2

Hoạt động trải nghiệm

1

Mĩ thuật

Tiếng Anh
2

Tiếng Anh
2

Tiếng Anh
2

Tiếng Anh
4

Thời gian

TUẦN 32 Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

TUẦN 33 Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

TUẦN 34 Điều 

chỉnh 

KH 

tuần

Buổi/

tiết

Dạy bài 

học stem 

bài 15. 

Bầu trời 

ban ngày 

và ban 

đêm

Sáng



4 LL LỄ LỄ LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL LL

1 LL LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

2 LL NGHỈ NGHỈ LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

3 LL LỄ LỄ LL LL SHCM LL LL LL LL LL LL LL LL SHCM LL LL LL LL

4 SHCM SHCM

29 tiết 32 tiết 36 tiết 32 tiết

TT Chi chú TT Chi chú TT Chi chú TT Chi chú

T
1 1 1 1

TV
2 2 2 2

ÂN
3 3 3 3

MT
4 4 4 4

GDTC
5 5 5 5

ĐĐ
6 6 6 6

TNXH
7 7 7 7

HĐTN
8 8 8 8

T.ANH
9 9 9

TCT
9 10 10 10

TCTV
10 11 11 11

SHCM
11 12 12 12

TĐTV
12 13 13 13

HĐTT
13 14 14 14

15

16

17

Tiết đọc thư viện
1

Tiết đọc thư viện
1

Sinh hoạt chuyên môn

Tổng số tiết học kỳ I

Tự nhiên xã hội

#REF!

Tăng cường toán
1

Tăng cường Tiếng Việt
3

Tổng số tiết học kỳ II

568

Tiết đọc thư viện
1

Hoạt động tập thể
1

Các ngày nghỉ trong năm

Sinh hoạt chuyên môn
0

2

Hoạt động trải nghiệm
2

Tiếng Anh
2

Mĩ thuật
1

Giáo dục thể chất
2

Đạo đức
1

Toán
3

Tiếng Việt
12

Âm nhạc
1

TS tiết/tuần

TỔNG HỢP

Nội dung
Số lượng tiết 

học

Hoạt động tập thể
1

Hoạt động tập thể
1

Hoạt động tập thể
1

Tiết đọc thư viện
1

4
Sinh hoạt chuyên môn

0
Sinh hoạt chuyên môn

4

Tăng cường Tiếng Việt
3

Tăng cường Tiếng Việt
3

Tăng cường Tiếng Việt
3

Tăng cường toán
0

Tăng cường toán
1

Tăng cường toán
1

Hoạt động trải nghiệm
1

Hoạt động trải nghiệm
2

Hoạt động trải nghiệm
2

Tự nhiên xã hội
2

Tự nhiên xã hội
2

Tự nhiên xã hội
2

Đạo đức
1

Đạo đức
1

Đạo đức
1

Giáo dục thể chất
2

Giáo dục thể chất
2

Giáo dục thể chất
2

Mĩ thuật
0

Mĩ thuật
1

Mĩ thuật
1

Âm nhạc
1

Âm nhạc
1

Âm nhạc
1

Tiếng Việt
10

Tiếng Việt
12

Tiếng Việt
12

Toán
3

Toán
3

Toán
3

Nội dung Số lượng tiết học Nội dung Số lượng tiết học Nội dung
Số lượng tiết 

học

TỔNG HỢP

2
Tiếng Anh

Dạy bài 

học stem 

bài 15. 

Bầu trời 

ban ngày 

và ban 

đêm

Sáng

Chiều

TỔNG HỢP TỔNG HỢP

2

TS tiết/tuần TS tiết/tuần TS tiết/tuần

Tiếng Anh
0

Tiếng Anh
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